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BÁO CÁO TÓM TẮT
Công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 

hoạt động tư pháp của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
tại kỳ họp Thứ 10, Quốc hội khóa XIV


I. TÌNH HÌNH CHUNG
Năm 2020, tình hình khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù số lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại địa điểm tiếp công dân của Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) giảm (14%), nhưng số lượng đơn do VKSND tiếp nhận tăng (3,4%) so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân là do VKSND và công dân thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19, như: hạn chế tiếp xúc, giãn cách xã hội…  

Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về hành vi, quyết định liên quan đến trách nhiệm giải quyết và kiểm sát việc giải quyết của VKSND; đối tượng chủ yếu vẫn là: Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; Kết luận điều tra của Cơ quan điều tra; Cáo trạng của Viện kiểm sát; Khiếu nại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án; Việc Tòa án trả lại đơn khởi kiện, chậm đưa vụ án ra xét xử; Cơ quan Thi hành án dân sự chậm tổ chức thi hành án; Thông báo của VKSND cấp cao, TAND cấp cao, VKSND tối cao, TAND tối cao trả lời không kháng nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp công dân gửi đơn tố giác đến Cơ quan điều tra VKSND tối cao về các hành vi: “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”, “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”, “Ra bản án trái pháp luật”,… Cơ quan điều tra VKSND tối cao phân loại, xác định chưa phát hiệu dấu hiệu tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp và chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết, nhưng công dân không đồng ý và yêu cầu phải xử lý theo tội danh đã tố giác. Đáng lưu ý, thời gian qua, phát sinh một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa có căn cứ pháp lý để xử lý dứt điểm, như: Tố cáo Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự, hành chính; đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm bản án, quyết định của TAND hoặc khiếu nại quyết định không khởi tố vụ án hình sự đã được giải quyết đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật nhưng người khiếu nại không đồng ý mà chuyển sang tố cáo những cán bộ thực hiện các quy trình giải quyết vụ, việc. 
II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC
1. Công tác sửa đổi, bổ sung quy định, quy chế 
VKSND tối cao luôn coi việc hoàn thiện thể chế, nhất là các quy định, quy chế, hướng dẫn thi hành pháp luật là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo hoạt động nghiệp vụ của toàn Ngành được thực hiện thống nhất, đúng pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Theo đó, năm 2020, VKSND tối cao có kế hoạch ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy trình nghiệp vụ, cụ thể: Ban hành mới 02 văn bản và Tập tài liệu hỏi đáp; sửa đổi, bổ sung 02 văn bản. 

2. Kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
2.1. Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn 
Trong kỳ, VKSND các cấp đã tiếp 14.881 lượt công dân; trong đó, lãnh đạo VKSND các cấp tiếp 552 lượt. Ngoài việc tiếp công dân theo quy định của Ngành, nhiều Viện trưởng VKSND địa phương còn tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND cùng cấp, để chủ động tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu kiện của công dân tại địa phương.
Viện kiểm sát các cấp đã tiếp nhận, xử lý 75.048 đơn, trong đó, 23.873 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, 18.048 đơn thuộc thẩm quyền kiểm sát và 33.127 đơn không thuộc thẩm quyền.  
2.2. Kết quả công tác giải quyết đơn 

VKSND các cấp thụ lý 23.873 đơn/13.018 vụ việc; đã giải quyết 11.074 đơn/6.913 vụ việc, đạt 53%,  cụ thể: 
- Đơn khiếu nại trong hoạt động tư pháp: Thụ lý 2.489 đơn/1.892 việc, giảm 13,3%; đã giải quyết 2.064 đơn/1.679 việc, đạt tỷ lệ 88,74%. Qua giải quyết khiếu nại đã xác định 70 khiếu nại có cơ sở, hủy 10 quyết định giải quyết khiếu nại của Cơ quan điều tra và VKSND, trong đó, đã hủy 04 quyết định không khởi tố vụ án hình sự để yêu cầu giải quyết lại theo quy định của pháp luật. 
- Đơn tố cáo trong hoạt động tư pháp: VKSND các cấp đã thụ lý 261 đơn/229 việc; đã giải quyết 249 đơn/217 việc, đạt tỷ lệ 94,7%, VKSND đã ra quyết định và văn bản kết luận giải quyết tố cáo theo quy định. 
- Kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật: 
Nhằm phát hiện và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc ban hành quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực, VKSND tối cao đã ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch số 29/KH-VKSTC ngày 24/02/2020, về tổng rà soát, kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật của VKSND. VKSND tối cao, VKSND cấp tỉnh đã thụ lý, kiểm tra 368 đơn/187 việc, đã ban hành 140 văn bản kết luận kiểm tra, hủy 18 quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật về 18 quyết định không khởi tố vụ án hình sự để yêu cầu giải quyết lại.
2.3. Công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm
Viện kiểm sát đã thụ lý 17.285 đơn/7.113 việc đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; đã giải quyết 6.589 đơn/3.569 việc, đạt tỷ lệ 50,2% tổng số việc phải giải quyết và 69,7% số việc đã có hồ sơ để giải quyết; thông qua giải quyết đơn, đã ban hành 414 kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, tăng 83 kháng nghị (25%). Trong đó, VKSND tối cao đã ban hành 31 kháng nghị, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao đã xét xử 16 vụ việc do VKSND tối cao kháng nghị, chấp nhận 13/16 kháng nghị, đạt tỷ lệ 81,2%. 
2.4. Công tác giải quyết đơn do các cơ quan Đảng, Quốc hội, Đoàn Đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội chuyển đến VKSND tối cao
Viện kiểm sát các cấp thụ lý 220 đơn/192 vụ, việc; đã giải quyết 100 đơn/84 vụ việc, đạt tỷ lệ 43,8%. Trong đó, có 192 đơn/164 vụ, việc đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của TAND; đã xử lý, giải quyết 89 đơn/73 vụ, việc, đạt 44,5%. Ngoài ra, VKSND tối cao đã ban hành 48 văn bản rút hồ sơ để xem xét và thông báo tiến độ xem xét, xử lý, giải quyết đơn thuộc thẩm quyền tới cơ quan, cá nhân chuyển đơn.  

3. Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
Viện kiểm sát các cấp đã kiểm sát trực tiếp và ban hành kết luận việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 363 cơ quan tư pháp cấp tỉnh và cấp huyện. Ban hành 335 văn bản yêu cầu để thực hiện các biện pháp kiểm sát khác, 294 văn bản đã được các cơ quan thực hiện yêu cầu của VKSND. 
Qua thực hiện các biện pháp kiểm sát, VKS đã ban hành 236 văn bản kiến nghị khắc phục vi phạm, đã nhận được 218 văn bản phúc đáp của cơ quan được kiến nghị, đều chấp nhận và khắc phục những vi phạm mà VKS đã kiến nghị.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Kết quả đạt được

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ngay từ những tháng đầu năm 2020, có thời điểm ngành Kiểm sát phải tạm dừng tiếp công dân và hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo thông qua dịch vụ bưu chính, dẫn đến một số chỉ tiêu, công tác không đạt hoặc giảm so với năm 2019. Tuy nhiên, đánh giá qua công tác thực tiễn cho thấy năm 2020, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp có chuyển biến trên nhiều mặt; ngành Kiểm sát đã dự báo đúng tình hình khiếu nại, tố cáo năm 2020, từ đó đề ra nhiều giải pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. 

2. Tồn tại, hạn chế


- Đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm của VKSND các cấp còn tồn đọng nhiều, chỉ tiêu giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm đối với các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật vẫn chưa đạt yêu cầu của Quốc hội (chỉ đạt 50,2% số vụ đã thụ lý, 69,9% số vụ việc đã có hồ sơ).  


- Việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền VKSND cấp huyện còn chưa đảm bảo chất lượng, nhiều quyết định giải quyết khiếu nại chưa phát hiện dấu hiệu bỏ lọt tội phạm trong việc không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan điều tra. 


- Việc phát hiện, kiến nghị vi phạm nội dung giải quyết qua công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của VKSND các cấp vẫn còn hạn chế; nhiều VKSND chưa hoàn thành chỉ tiêu kiểm sát trực tiếp, số lượng kiểm sát trực tiếp toàn Ngành giảm nhiều so với năm 2019 (giảm 9,5%).

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Số lượng đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm hằng năm đều tăng, tính chất ngày càng phức tạp; Công tác giải quyết khiếu nại về quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng là công việc khó khăn, phức tạp; cán bộ làm công tác tham mưu giải quyết đơn KNTC có trình độ nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác không đồng đều, còn hạn chế.   
- Công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp cần có sự phối hợp với các cơ quan khác nhau, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội, ảnh hưởng nhất định đến công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là hoạt động kiểm sát trực tiếp.
IV. DỰ BÁO TÌNH HÌNH, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

1. Dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp trong thời gian tới

Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid-19, cũng như nhiều lĩnh vực xã hội khác, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nhìn chung có phần lắng dịu. Tuy nhiên, đánh giá chung, tình hình hình khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp vẫn còn diễn biến phức tạp; có dấu hiệu lợi dụng quyền tố cáo để gây áp lực, nhiều trường hợp tố cáo xuất phát từ việc khiếu nại không đạt được mục đích. Thời gian tới, có thể vẫn phát sinh tình trạng công dân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây khó khăn cho công tác xử lý, giải quyết đơn của các cơ quan tư pháp, trong đó có ngành Kiểm sát nhân dân.

2. Giải pháp

- VKSND tối cao sẽ tiếp tục rà soát, ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, hướng dẫn trong ngành Kiểm sát nhân dân; phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao nghiên cứu, ban hành các Thông tư liên tịch mới hướng dẫn quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm… phù hợp với pháp luật hiện hành.   

- Trong công tác giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, VKSND tối cao sẽ tiếp tục biệt phái Kiểm sát viên từ các địa phương đến VKSND cấp cao phù hợp yêu cầu thực tế để phối hợp giải quyết. Đồng thời, VKSND tối cao sẽ nghiên cứu, điều chỉnh tăng công chức làm công tác này phù hợp với khối lượng công việc, nhất là ở một số đơn vị thuộc VKSND tối cao.
 - Nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ liên quan của VKSND tối cao với TAND tối cao để thường xuyên trao đổi thông tin về việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, thuận lợi cho việc quản lý, theo dõi, giải quyết đơn của hai cơ quan cùng có thẩm quyền giải quyết. 
3. Kiến nghị

VKSND tối cao trân trọng đề nghị Quốc hội một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết đơn đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, qua đó, có quy định cụ thể, cơ chế giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra mà chưa được pháp luật quy định.
2. Quan tâm hơn nữa trong việc xây dựng cơ chế bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quyền kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát; trong việc xây dựng cơ chế, chính sách về cán bộ, tạo điều kiện xây dựng đội ngũ công chức ngành Kiểm sát đủ bản lĩnh, năng lực đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; sớm bảo đảm kinh phí, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho VKSND, trước hết là xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các VKSND cấp huyện; xem xét việc cấp kinh phí ngân sách cho Viện kiểm sát theo nguyên tắc bảo đảm đáp ứng hoạt động đặc thù được giao.


Trên đây là Báo cáo tóm tắt về công tác giải quyết và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2020. Trân trọng báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến./.
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